
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:    2518  /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
                 Bình Thuận, ngày   28   tháng 9 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại xã Vĩnh Hảo - huyện Tuy Phong 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và 
Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 

hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 251/TTr-

UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Vĩnh Hảo - huyện Tuy 
Phong, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 78 người; 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 117.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm mười bảy 

triệu đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Thường 

trú

Tạ

m

 trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I

1 1
Đặng Thị Thu 

Thảo
24/10/1977 260893239

Thôn 

Vĩnh Sơn

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

2 2 Đặng Thị Kiểu 1975 260893410
Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

3 3 Phạm Thị Bế 1973 261535689
Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

4 4 Lê Thảo 1973 260652748
Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

5 5 Phạm Văn Phải 01/01/1958 261122003
Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

6 6 Lê Văn Tài 1981 260893420
Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

7 7 Nguyễn Thị Nhân 01/01/1970 261668686
Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

8 8 Trần Thị Hoa 1986 260978166
Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

9 9 Đào Thị Lan 1966 Số SHK 875
Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

10 10 Trần Quốc Tiễn 06/6/1988 261070860
Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

( Kèm Quyết định số  2518  /QĐ-UBND ngày   28  tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Nơi làm 

việc

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chúTài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký nhận trực tiếp

Công việc 

chính trước 

khi mất việc 

làm

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (lao động tự do ) 

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ VĨNH HẢO

Nam Nữ

STT

từng 

nhóm 

đối 

tượng

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

STT

Bán lẻ xổ số lưu động (26 người)

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

công dân

Nơi ở hiện tại



11 11
Nguyễn Thị Ngọc 

Quý
01/4/1987 261519297

Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

12 12 Trường Thị Hoà 16/4/1963 260231046
Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

13 13
Nguyễn Hữu 

Thuận
20/10/1955 260207596

Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

14 14 Lê Văn Mỹ 1973 260794709
Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

15 15
Trần Thị Mộng 

Xuân
16/4/1981 261510855

Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

16 16 Võ Thị Chít 1962 260207878
Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

17 17 Trần Văn Minh 1983 260978055
Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

18 18 Hồ Thị Mỹ Hồng 09/9/1989 261070704
Thôn 

Vĩnh Hải

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

19 19 Vi Thị Thảo 14/02/1984 260978221
Thôn 

Vĩnh Sơn

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

20 20 Nguyễn Thị Hạnh 01/01/1973 260732210
Thôn 

Vĩnh Sơn

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

21 21 Nguyễn Thị Loan 1971 260706493
Thôn 

Vĩnh Sơn

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

22 22 Nguyễn Thị Hiền 1975 260815385
Thôn 

Vĩnh Sơn

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

23 23
Nguyễn Minh 

Toàn
20/5/1950 260223865

Thôn 

Vĩnh Sơn

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

24 24 Lê Thị Gàng 08/8/1973 260732121
Thôn 

Vĩnh Sơn

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

25 25 Tạ Thị Néo 1965 260564602
Thôn 

Vĩnh Sơn

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

26 26 Phan Đến 13/6/1993 261342241
Thôn 

Vĩnh Sơn

Bán lẻ xổ số

 lưu động

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

II

27 1
Nguyễn Thị Kim 

Thuý
28/12/1967 261322236

Thôn 

Vĩnh Sơn

Bán hàng 

rong

xã 

Vĩnh Tân
   1.500.000 

      Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định ( 22 người)



28 2 Nguyễn Thị Tư 05/6/1967 260485451
Thôn 

Vĩnh Sơn

Buôn bán nhỏ 

lẻ không có địa 

điểm cố định

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

29 3
Trương Quốc 

Vĩnh Cường
18/7/1992 261189730

Thôn 

Vĩnh Sơn

Buôn bán nhỏ 

lẻ không có địa 

điểm cố định

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

30 4 Phan Thị Hương 03/12/1963 260167792
Thôn 

Vĩnh Sơn

Buôn bán nhỏ 

lẻ không có địa 

điểm cố định

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

31 5
Nguyễn Thị Mỹ 

Dung
10/7/1992 261256463

Thôn 

Vĩnh Sơn

Buôn bán nhỏ 

lẻ không có địa 

điểm cố định

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

32 6 Tô Văn Lân 1950 261268647
Thôn 

Vĩnh Sơn

Bán dạo kẹo 

kéo xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

33 7 Phạm Thị Lân 1950 261170571
Thôn 

Vĩnh Sơn

Bán dạo kẹo 

kéo 
xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

34 8
Lê Thị Kim 

Vương
12/10/1985 260977982

Thôn 

Vĩnh Sơn

Buôn bán nhỏ 

lẻ không có địa 

điểm cố định

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

35 9
Nguyễn Thị 

Phương Thúy
03/11/1989 251204184

Thôn 

Vĩnh Sơn

Buôn bán nhỏ 

lẻ không có địa 

điểm cố định

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

36 10 Lê Thị Sớm 23/8/1996 261361435
Thôn 

Vĩnh Sơn

Buôn bán nhỏ 

lẻ không có địa 

điểm cố định

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

37 11
Trần Thị Trinh 

Nguyệt
1966 260564502

Thôn 

Vĩnh Sơn

Buôn bán nhỏ 

lẻ không có địa 

điểm cố định

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

38 12
Nguyễn Thị 

Hường
01/01/1963 260231276

Thôn 

Vĩnh Hải

Bán hàng 

rong

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 



39 13
Nguyễn Thị 

Đường
10/4/1994 261342505

Thôn 

Vĩnh Hải

Bán hàng 

rong

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

40 14 Nguyễn Thị Nà 12/02/1963 260231263
Thôn 

Vĩnh Hải

Bán hàng 

rong

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

41 15 Trần Thị Gái 01/01/1972 260732206
Thôn 

Vĩnh Hải

Buôn bán nhỏ 

lẻ không có địa 

điểm cố định

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

42 16
Nguyễn Thị 

Không
1955 260231212

Thôn 

Vĩnh Hải

Bán hàng 

rong

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

43 17
Lâm Thị Mộng 

Hằng
04/8/1988 261185712

Thôn 

Vĩnh Hải

Buôn bán nhỏ 

lẻ không có địa 

điểm cố định

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

44 18
Phan Thị Kim 

Thoa
1970 260568617

Thôn 

Vĩnh Hải

Buôn bán nhỏ 

lẻ không có địa 

điểm cố định

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

45 19
Lê Thị Ngọc 

Kiều
1977 260794528

Thôn 

Vĩnh Hải

Buôn bán nhỏ 

lẻ không có địa 

điểm cố định

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

46 20
Huỳnh Thị Ngọc 

Thuý
16/9/1993 261256442

Thôn 

Vĩnh Hải

Buôn bán nhỏ 

lẻ không có địa 

điểm cố định

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

47 21 Huỳnh Hai 01/01/1958 260196444
Thôn 

Vĩnh Hải

Bán hàng 

rong

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

48 22 Lê Thị Quanh 03/10/1969 260565644
Thôn 

Vĩnh Hải

Buôn bán nhỏ 

lẻ không có địa 

điểm cố định

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

III

49 1 Lê Thanh Đông 02/01/1980 260846919
Thôn 

Vĩnh Sơn

Cắt tóc nam- 

máy lạnh

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

50 2 Lê Tấn Dương 05/02/1990 261141931
Thôn 

Vĩnh Hải

Cắt tóc nam- 

máy lạnh

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

     Tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh trong các lĩnh vực (30 người)



51 3
Nguyễn Văn 

Cường
14/10/1992 261256643

Thôn 

Vĩnh Hải

Cắt tóc nam- 

máy lạnh

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

52 4
Huỳnh Thị Diểm 

Thùy
07/7/1993 261256505

Thôn 

Vĩnh 

Sơn

Cắt tóc nam- 

máy lạnh

xã 

Vĩnh Tân
   1.500.000 

53 5 Huỳnh Chí Tâm 22/02/1999 261515595
Thôn 

Vĩnh Sơn

Cắt tóc nam- 

máy lạnh

xã 

Vĩnh Tân
   1.500.000 

54 6 Đỗ Anh Mỹ 1972 260794556
Thôn 

Vĩnh Sơn

Cắt tóc nam- 

máy lạnh

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

55 7
Trương Minh 

Trúc
1977 260794619

Thôn 

Vĩnh Sơn

Cắt tóc nam- 

máy lạnh

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

56 8
Nguyễn Thành 

Trí
1979 260846851

Thôn 

Vĩnh Sơn

Cắt tóc nam- 

máy lạnh

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

57 9 Nguyễn Kim Tín 19/5/1991 60091013920
Thôn 

Vĩnh Sơn

Cắt tóc nam- 

máy lạnh

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

58 10 Đỗ Cao May 1984 260977915
Thôn 

Vĩnh Sơn

Cắt tóc nam- 

máy lạnh

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

59 11 Lê Thị Hồng Hoa 22/9/1986 260978672
Thôn 

Vĩnh Sơn

Cắt tóc nam- 

máy lạnh

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

60 12
Phạm Thị Mỹ 

Dung
15/6/1991 261297536

Thôn 

Vĩnh Sơn

Cắt tóc nam- 

máy lạnh

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

61 13
Nguyễn Thị 

Ngon
03/5/2000 261515737

Thôn 

Vĩnh Sơn
Bán cà phê

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

62 14
Nguyễn Minh 

Tấn
27/11/1989 261327011

Thôn 

Vĩnh Sơn
Bán cà phê

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

63 15 Trần Thị Quẻn 16/5/1948 260223633
Thôn 

Vĩnh Sơn
Bán cà phê

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

64 16 Nguyễn Đông 01/01/1977 260794611
Thôn 

Vĩnh Sơn
Bán cà phê

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

65 17
Đỗ Thị Kim 

Hằng
06/06/1977 260732245

Thôn 

Vĩnh Sơn
Bán cà phê

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 



66 18 Bùi Thị Liên 12/01/1996 261342397
Thôn 

Vĩnh Sơn
Bán cà phê

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

67 19 Lê Hữu Phước 12/11/1988 261070715
Thôn 

Vĩnh Sơn
Bán cà phê

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

68 20 Lê Thị Kim Thuỷ 28/6/1981 260893375
Thôn 

Vĩnh Sơn
Bán cà phê

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

69 21
Nguyễn Tấn 

Nghĩa
18/10/1968 260564044

Thôn 

Vĩnh Sơn
Bán cà phê

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

70 22 Đỗ Minh Nhựt 04/11/1973 261514506
Thôn 

Vĩnh Sơn

Bán cơm,

phở

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

71 23
Trương Nhu 

Uyên Trúc
20/8/2005 261664427

Thôn 

Vĩnh Sơn

Phụ bán cà

 phê

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

72 24
Trương Thị Mỹ 

Hằng
21/3/1993 261256673

Thôn 

Vĩnh Hải

Phụ bán quán 

ăn Thành Long

xã 

Vĩnh Tân
   1.500.000 

73 25 Phan Thị Đường 28/9/2005 261664161
Thôn 

Vĩnh Sơn

Phụ bán 

quán trà sữa 

GẤU TEA

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

74 26
Lê Thị Thu 

Hương
22/11/1997 261362474

Thôn 

Vĩnh Sơn

Làm đẹp

Spa

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

75 27
Nguyễn Thị Ngọc 

Hoa
08/4/1965 260564338

Thôn 

Vĩnh Sơn
Quán Bida

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

76 28
Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Như
04/01/1996 025947076

Thôn 

Vĩnh Hải

Dọn dẹp 

phòng khách 

sạn ANH 

ĐOÀI

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

77 29 Lê Thị Hồng 1979 260978463
Thôn 

Vĩnh Hải

Trò chơi 

Internet

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

78 30
Nguyễn Văn 

Thuận
1975 260794567

Thôn 

Vĩnh Hải

Tài xế vận tải 

hành khách

xã 

Vĩnh Hảo
   1.500.000 

Tổng cộng:    117.000.000 

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 78 ; Số tiền: 117.000.000 đồng; 

Bằng chữ: Một trăm mười bảy triệu đồng.  



Ghi chú :

1. Ghi số thứ tự từ 1 đến hết

2. Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận hỗ trợ; ghi lần lượt theo từng đối tượng để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra

3 - 4. Ghi rõ ngày tháng năm sinh của đối tượng



5. Ghi số CMND, Thẻ căn cước công dân

6 - 7. Ghi chi tiết địa chỉ thường trú, tạm trú của đối tượng.

8. Công việc chính trước khi mất việc làm (Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; Thu gom rác, phế liệu; …).

9. Nơi làm việc (Nhà ga, cảng, chợ, hộ kinh doanh, cơ sở giáo dục,…).

10. Ghi số tiền được hỗ trợ.

11. Ghi tên tài khoản, số tài khoản tại ngân hàng; 

12. Ghi chi tiết địa chỉ nơi ở.




